
Phụ lục VI 

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao 

dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt 

Nam) 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH 

VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  02/CBTT-TDC 

  

TP. Hồ Chí Minh , ngày 28  tháng 07 năm 2026 

  

  

CÔNG BỐ THÔNG TIN  ĐỊNH KỲ 

 

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 

  

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương 

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: TDC 

- Địa chỉ: L8-01 Tòa nhà WTC Center, đường Hùng Vương, phường Bình Dương, TP. Hồ 

Chí Minh. 

- Điện thoại liên hệ: 028.2220666       Fax: 028.2220678  

-  E-mail: tdc@becamextdc.com.vn 

2. Nội dung thông tin công bố: 

Công bố Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2026, bao gồm các tài liệu sau: 

1) Báo cáo quản trị; 

2) Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Công ty (phụ lục I, III); 

3) Danh sách giao dịch với người có liên quan (Phụ lục II,IV). 

4) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Phụ lục V).  

5) Bản cung cấp thông tin quản trị. 

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày                       

28/07/2026 tại đường dẫn: https://www.becamextdc.com.vn/shareholders/co-dong 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

 

Tài liệu đính kèm: 
- Báo cáo quản trị  

- Bản cung cấp thông tin quản trị    

- Phụ lục I,II,III,IV,V. 

 

 

 

Đại diện tổ chức 

Người đại điện theo pháp luật 

Tổng Giám đốc 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Văn Thuận 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:tdc@becamextdc.com.vn
https://www.becamextdc.com.vn/shareholders/co-dong
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PHỤ LỤC SỐ V 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 16 tháng 11 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 

CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ 

PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG 

TDC 

Số: 02/BC-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 
Bình Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2026 

 

BÁO CÁO 

Tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2026 

 

Kính gửi: 
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán. 

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương. 

- Địa chỉ trụ sở chính: L8-01 Tòa nhà WTC Tower, số 01 Hùng Vương, Phường Bình 

Dương, TP. Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại: 028 222 0666 Fax: 0278222 0678 

- Vốn điều lệ: 1.272.280.000.000 đồng 

-  Mã chứng khoán: TDC 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 

Tổng Giám đốc 

- Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông: 

 

 

Stt 
Số Nghị 

quyết 

 

Ngày 

 

Nội dung 

01 

Nghị 

quyết Đại 

hội đồng 

cổ đông 

22/4/2026 

Nghị quyết thông qua các nội dung: 

- Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản lý năm 2025 

và định hướng hoạt động trong năm 2026 đến năm 2030;  

- Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập; 

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGĐ); 

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS); 

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Phân phối lợi nhuận 

năm 2025; 

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi 

nhuận năm 2026; 
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- Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS, TKCT năm 2025 và 

năm 2026; 

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026; 

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm 

kỳ 2024-2029; 

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty; 

- Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thông báo tỷ lệ sở 

hữu của nhà đầu tư nước ngoài; 

- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ 

và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; 

 

 

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2026) 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 

 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu là 

thành viên 

HĐQT 

01 Ông Quảng Văn Viết Cương CT. HĐQT – TV không điều hành 
11/11/2005 

03 Ông Đoàn Văn Thuận Phó CT HĐQT – TV điều hành 
01/04/2002 

04 Ông Hồ Hoàn Thành TV HĐQT – TV điều hành 
21/04/2023 

04 Ông Lê Văn Hiền TV HĐQT – TV điều hành 
23/04/2024 

05 Ông Đặng Đình Phúc TV HĐQT – TV độc lập 
23/04/2024 

2. Các cuộc họp HĐQT 

 

 

Stt 

 

Thành viên HĐQT 

 

Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

 

Lý do không 

tham dự 

họp 

01 Ông Quảng Văn Viết Cương 12/12 100% 
 

02 Ông Đoàn Văn Thuận 12/12 100%  

03 Ông Hồ Hoàn Thành 12/12 100%  

04 Ông Lê Văn Hiền 
 

12/12 100%  

05 Ông Đặng Đình Phúc 
 

12/12 100%   

 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc 

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các công 
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việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề sau: 

- Kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Hội 

đồng quản trị đề ra; thường xuyên xem xét, đánh giá việc tổ chức triển khai công việc để thực hiện 

kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng 

Giám đốc. 

- Kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, 

điều lệ và quy chế quản trị công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Không có 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2026) 

 

Stt  Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 01/NQ-HĐQT 15/01/2026 
Phê duyệt các giao dịch với người nội bộ và người 

có liên quan 

2 02/NQ-HĐQT 26/01/2026 
Thông qua vay vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ 

thương Việt Nam (Techcombank) 

3 03/NQ-HĐQT 30/01/2026 
Thông qua vay vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu 

(ACB) 

4 04/NQ-HĐQT 09/02/2026 
Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại 

hội đồng cổ đông năm 2026 

5 05/NQ-HĐQT 01/04/2026 Thông qua Quy chế công bố thông tin năm 2026 

6 06/NQ-HĐQT 01/04/2026 
 Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu trình 

ĐHĐCĐ 2026 

7 07/NQ-HĐQT 11/05/2026  Phê duyệt điều chỉnh đầu tư dự án TDC Plaza 

8 08/NQ-HĐQT 25/05/2026 Thông qua hồ sơ thông báo tỷ lệ hữu nước ngoài 

9 09/NQ-HĐQT 05/06/2026 
Thông qua ước thực hiện 6 tháng đầu năm và triển 

khai các công việc 6 tháng cuối năm 

10 10/NQ-HĐQT 11/06/2026 
Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện 

quyền nhận cổ tức 

11 11/NQ-HĐQT 16/06/2026 Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 

12 12/NQ-HĐQT 19/06/2026 Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ 
 

 

II. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2026) 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)   
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Stt Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt đầu là thành 

viên BKS 

1 Ông Nguyễn Hải Hoàng Trưởng BKS 22/04/2022 

2 Bà Huỳnh Thị Quế Anh TV BKS 22/04/2022 

3 Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan TV BKS 

24/04/2014 

Miễn nhiệm ngày 

22/04/2026 

4 Bà Lê Thị Thùy Dương TV BKS 22/04/2026 

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan có đơn xin từ nhiệm TVBKS và đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn và 

miễn nhiệm tư cách TVBKS kể từ ngày 22/04/2026. 

Bà Lê Thị Thùy Dương được ĐHĐCĐ bầu là TVBKS thay thế bà Nguyễn Thị Tuyết Loan kể từ ngày 

22/04/20226. 

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát 

Stt Thành viên BKS 
Số buổi họp BKS 

tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Ông Nguyễn Hải Hoàng 2/2 100%   

2 Bà Huỳnh Thị Quế Anh 2/2 100%   

3 Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan 1/2 50% Miễn nhiệm kể từ 

ngày 22/04/2026 

4 Bà Lê Thị Thùy Dương 1/2 50% Bổ nhiệm kể từ 

ngày 22/04/2026 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông   

Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thông qua việc tham gia các cuộc họp HĐQT 

và cho ý kiến kịp thời đối với các vấn đề liên quan đến lợi ích của công ty. 

Giám sát việc ban hành các nghị quyết của HĐQT theo đúng chức năng nhiệm vụ quy định và triển 

khai thực hiện các Nghị quyết HĐQT của Ban Tổng Giám đốc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh 

đúng theo quy định. 

Công ty luôn cập nhật và thực hiện báo cáo về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo 

đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều 

hành và các cán bộ quản lý khác 

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn gửi các tài liệu, báo cáo, biên bản họp để BKS kiểm 

tra, rà soát và giải trình kịp thời các yêu cầu của Ban kiểm soát và tạo mọi điều kiện để BKS hoàn thành 

nhiệm vụ quy định tại quy chế hoạt động BKS. 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có 
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III. Ban Điều hành 

 

 Stt 
Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

Ngày bổ 

nhiệm 

1 Ông Đoàn Văn Thuận 15/06/1967 
Thạc sĩ Luật, Thạc sĩ Quản 

trị Kinh Doanh 19/06/2024 

2 Ông  Hồ Hoàn Thành 24/12/1970 
Thạc sĩ chuyên ngành Quản 

trị kinh doanh  19/06/2024 

3 Ông Lê Văn Hiền 08/12/1970 Kỹ sư ngành Xây dựng 02/08/2022 

4 Ông Nguyễn Thành Trung 04/12/1972 Cử nhân QTKD, Luật sư 11/04/2024 

 

V. Kế toán trưởng 

 

SST 
Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

Ngày bổ 

nhiệm 

01 Bà Huỳnh Thị Ngọc Tuyết 12/08/1974 Cử nhân Kế toán 30/12/2021 

VI. Đào tạo về quản trị công ty   

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng 

Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị 

công ty: 

Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty đã tham gia chương trình đào tạo “Quản trị Công 

ty” ngày 18-19/7/2013 do Ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức tại Bình Dương. Thường xuyên tham gia 

các lớp tập huấn về quản trị công ty và Luật doanh nghiệp do Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM và các 

đơn vị chức năng tổ chức. 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 

Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2026) và giao dịch của người có liên quan 

của công ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục I đính kèm báo cáo. 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ 

đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục II đính kèm báo cáo. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với 

công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 

Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 

Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm 

lập báo cáo): Phụ lục IV đính kèm báo cáo. 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 
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thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc 

(Tổng Giám đốc) điều hành: Không có 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật 

chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: 

Không có. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo 

cáo năm 2023) 

5. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục III 

6. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 

niêm yết: PL V 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

    QUẢNG VĂN VIẾT CƯƠNG 



Thời điểm chốt thông tin: ngày 31/12/2025

Thời điểm chốt thông tin: ngày 30/06/2026

STT Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)  
Số Giấy NSH

Ngày cấp giấy 

NSH
Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

của công ty

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan của công 

ty

Lý do (khi 

phát sinh 

thay đổi liên 

quan đến 

mục 09 và 10) 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

1 Quảng Văn Viết Cương 004CA10648
Chủ tịch Hội đồng quản 

trị
074070000851 13/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH

296/05/10 Khu 3, phường Phú Lợi, TP. 

Hồ Chí Minh
11/11/2005

2 Đoàn Văn Thuận 004CA02955
Phó Chủ tịch HĐQT - 

Kiêm Tổng Giám Đốc
074067009507 26/03/2022 Cục CSQLHCVTTXH

Khu phố 1, Phường Bến Cát, TP. Hồ Chí 

Minh
04/01/2002

3 Hồ Hoàn Thành
  Thành viên HĐQT 

kiêm Phó Tổng Giám đốc
079070018891 02/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH

142 Hoàng Văn Thụ, KDC Chánh Nghĩa, 

phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh
29/04/2014

4 Lê Văn Hiền
  Thành viên HĐQT 

kiêm Phó Tổng Giám đốc
079070010444 14/06/2022 Cục CSQLHCVTTXH

91/22/24 Phạm Văn Chiêu, phường An 

Hội Tây, TP. HCM
31/08/2017

5 Đặng Đình Phúc 116C014574 
  Thành viên HĐQT 

độc lập 
079077031729 29/11/2021 Cục CSQLHCVTTXH

115A, Trần Bình Trọng, phường Chợ 

Quán, Hồ Chí Minh
23/04/2024

6 Nguyễn Hải Hoàng Trưởng Ban  Kiểm soát 074091001527 13/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH Phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh 22/04/2022

7 Huỳnh Thị Quế Anh
004CA11072

091C608022

Thành viên 

Ban Kiểm soát
074184001145 29/11/2024 Bộ Công an Phường Phú Lợi, TP. Hồ Chí Minh 22/4/2022

8 Lê Thị Thùy Dương
Thành viên 

Ban Kiểm soát
074176001054 19/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH

220/19 khu 5, phường Chánh Hiệp, TP. 

Hồ Chí Minh
22/04/2026

9 Nguyễn Thành Trung Phó Tổng Giám đốc 074072000915 13/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH
142 Ngô Gia Tự, phường Thủ Dầu Một, 

TP. Hồ Chí Minh
11/04/2024

10 Huỳnh Thị Ngọc Tuyết Kế toán trưởng 07414000993 19/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH Phường Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh 30/12/2021

11 Trịnh Thị Thu 004CA10754 Thư ký Công ty 038186026110 13/01/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Xã Tân An Hội, 

TP. Hồ Chí Minh
08/05/2013

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CTCP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

NGƯỜI NỘI BỘ CỦA TỔNG CÔNG TY



B

1
Tập đoàn Đầu tư và Phát 

triển Công nghiệp Becamex - 

 CTCP

3700145020 03/06/2010 Sở KH&ĐT Bình Dương
Tầng 10, tòa nhà mPlaza Sài Gòn, số 39 

Lê Duẩn, P. Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

01/04/2002
Cổ đông sử 

hữu 47,71%

C

D

1
Công ty Cổ phần Xi măng Hà 

Tiên Kiên Giang - Becamex
3700877200 10/07/2008 Sở KH&ĐT Bình Dương

Lô G-1A-CN, Đường D1, Khu công nghiệp 

Mỹ Phước 1, Phường Bến Cát, TP. Hồ Chí 

Minh

10/07/2008
Công ty con, 

sở hữu 58%

2
Công ty Cổ phần Vật liệu Xây 

dựng Becamex
3700945605 13/02/2008 Sở KH&ĐT Bình Dương

Ấp Mương Đào, Phường Long Nguyên, TP. 

Hồ Chí Minh
13/02/2008

Công ty con, 

sở hữu 81%

Cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần trở lên

Người có liên quan đến Người nội bộ: Theo Phụ lục III

Danh sách Công ty con



1 

 

 

PHỤ LỤC II 

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

KỲ BÁO CÁO: 6 THÁNG NĂM 2026 

STT Tên Công Ty 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

Địa chỉ trụ sở chính 
Thời điểm giao 

dịch 

Số Nghị quyết 

HĐQT thông 

qua (nếu có) 

Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch  

(ĐVT: VNĐ) 

1 

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHIỆP 

BECAMEX – 

CTCP 

Cổ đông nắm 

giữ 47,71% 

VĐL 

 

Tầng 10, tòa nhà 

mPlaza Sài Gòn, số 

39 Lê Duẩn, Phường 

Sài Gòn, TP. Hồ Chí 

Minh, 

 

Từ tháng 01 đến 

tháng 06/2026 
01/NQ-HĐQT 

ngày 15/01/2026 

Lãi trả chậm tiền 

mua hàng hóa, dịch 

vụ 

12.986.721.643 

Bán hàng hóa thành 

phẩm, công trình xây 

dựng 

133.257.577.214 

Mua hàng hóa dịch 

vụ, thuê mặt bằng 
3.392.469.997 

2 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG BECAMEX 
Công ty con 

Thửa đất số 1113, 

TBĐ số 61, Ấp 

Mương Đào, Xã 

Long Nguyên, TP. 

Hồ Chí Minh. 

Từ tháng 01 đến 

tháng 06/2026 

01/NQ-HĐQT 

ngày 15/01/2026 

Bán hàng hóa, thành 

phẩm, dịch vụ 
1.095.643.820 

Mua nguyên vật liệu, 

hàng hóa 
10.587.659.661 

Cổ tức được chia 6.075.000.000 



2 

 

STT Tên Công Ty 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

Địa chỉ trụ sở chính 
Thời điểm giao 

dịch 

Số Nghị quyết 

HĐQT thông 

qua (nếu có) 

Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch  

(ĐVT: VNĐ) 

3 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

XI MĂNG HÀ TIÊN 

KIÊN GIANG-

BECAMEX 

Công ty con 

Công ty liên 

danh 

Lô G-1A-CN, Đường 

D1, KCN MP1, 

Phường Bến Cát, TP. 

Hồ Chí Minh 

 

Từ tháng 01 đến 

tháng 06/2026 

01/NQ-HĐQT 

ngày 15/01/2026 

Mua nguyên vật liệu, 

hàng hóa 
344.884.247 

Cổ tức được chia 1.566.000.000 

4 

CÔNG TY LIÊN 

DOANH TNHH 

SINVIET 

Công ty cùng 

tập đoàn 

21VSIP II, đường số 

1, KCN VSIPII, 

phường Bình Dương, 

TP. Hồ Chí Minh 

Từ tháng 01 đến 

tháng 06/2026 
01/NQ-HĐQT 

ngày 15/01/2026 

 

Mua hàng hóa, dịch 

vụ, lợi nhuận được 

chia 

75.255.000 

5 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

VIỆT NAM 

 

Công ty cùng 

tập đoàn 

 

Đường Đồng Khởi, 

phường Bình Dương, 

TP. Hồ Chí Minh 

Từ tháng 01 đến 

tháng 06/2026 
01/NQ-HĐQT 

ngày 15/01/2026 

Mua dịch vụ, hàng 

hóa, xây dựng 
1.089.325.062 

6 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG VÀ 

GIAO THÔNG BÌNH 

DƯƠNG 

Công ty con 

Lô G-1A-CN, Đường 

D1, KCN MP1, 

Phường Bến Cát, TP. 

Hồ Chí Minh 

Từ tháng 01 đến 

tháng 06/2026 
01/NQ-HĐQT 

ngày 15/01/2026 

Xây dựng công 

trình,Bán hàng hóa, 

thành phẩm 

154.113.207.922 

7 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÁT TRIỂN HẠ 

TẦNG KỸ THUẬT 

BECAMEX - BÌNH 

PHƯỚC 

Công ty cùng 

tập đoàn 

Quốc lộ 14, Tổ 8, 

Khu phố 3, Phường 

Chơn Thành, tỉnh 

Đồng Nai 

Từ tháng 01 đến 

tháng 06/2026 
01/NQ-HĐQT 

ngày 15/01/2026 

Mua hàng hóa, dịch 

vụ, thuê đất 
134.333.519 

Bán hàng hóa, thành 

phẩm 
88.912.066 



3 

 

STT Tên Công Ty 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

Địa chỉ trụ sở chính 
Thời điểm giao 

dịch 

Số Nghị quyết 

HĐQT thông 

qua (nếu có) 

Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch  

(ĐVT: VNĐ) 

8 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

KHÁCH SẠN 

BECAMEX 

Công ty cùng 

tập đoàn 

Đường Lý Thái Tổ, 

Phường Bình Dương, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tháng 05/2026 01/NQ-HĐQT 

ngày 15/01/2026 
Mua dịch vụ 57.935.683 

9 

CÔNG TY TNHH 

MTV XÂY DỰNG 

IJC 

Công ty cùng 

tập đoàn 

Becamex Tower, 230 

Đại lộ Bình Dương, 

Phường Phú Lợi, TP 

Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

Từ tháng 02 đến 

tháng 06/2026 
01/NQ-HĐQT 

ngày 15/01/2026 

Bán hàng hóa, thành 

phẩm 
1.802.127.778 

10 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

BỆNH VIỆN MỸ 

PHƯỚC 

Công ty cùng 

tập đoàn 

 

 

KCN Mỹ Phước, 

phường Bến Cát, TP. 

Hồ Chí Minh 

 

Tháng 05/2026 01/NQ-HĐQT 

ngày 15/01/2026 
Cổ tức 1.360.000.000 

11 
CÔNG TY TNHH 

GIẢI PHÁP VNTT 

Công ty cùng 

tập đoàn 

 

KCN VSIPII, 

Phường Bình Dương, 

TP. Hồ Chí Minh 

 

Từ tháng 01 đến 

tháng 06/2026 
01/NQ-HĐQT 

ngày 15/01/2026 

Mua hàng hóa, dịch 

vụ 
156.000.000 

12 
CÔNG TY TNHH 

VSIP HẢI PHÒNG 

Công ty liên 

quan của 

công ty góp 

vốn 

Khu đô thị Công 

nghiệp và Dịch vụ, 

Phường Thủy 

Nguyên, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam 

Từ tháng 01 đến 

tháng 06/2026 
01/NQ-HĐQT 

ngày 15/01/2026 

Thu tiền Lợi nhuận 

hợp tác kinh doanh 
30.000.000.000 

Lơi nhuận hợp tác 

kinh doanh 
117.165.707 



4 

 

STT Tên Công Ty 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

Địa chỉ trụ sở chính 
Thời điểm giao 

dịch 

Số Nghị quyết 

HĐQT thông 

qua (nếu có) 

Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch  

(ĐVT: VNĐ) 

13 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐIỆN LỰC 

BECAMEX BÌNH 

PHƯỚC 

Công ty cùng 

tập đoàn 

Tổ 8, Khu phố Minh 

Thành 3, Phường 

Chơn Thành, TP 

Đồng Nai, Việt Nam 

Từ tháng 05 đến 

tháng 06/2026 
01/NQ-HĐQT 

ngày 15/01/2026 
Mua dịch vụ 1.922.125 

14 

CÔNG TY TNHH 

MTV WTC BÌNH 

DƯƠNG 

Công ty cùng 

tập đoàn 

Số 01 đường Hùng 

Vương, phường Bình 

Dương, TP. Hồ Chí 

Minh 

Tháng  2, 5, 

6/2026 
01/NQ-HĐQT 

ngày 15/01/2026 
Mua dịch vụ 119.340.000 

 



Thời điểm chốt thông tin: ngày 30/06/2026

STT 
Mã 

CK
Họ tên

Tài khoản giao

 dịch CK

Chức vụ tại công ty 

(nếu có), mối liên 
hệ 

Mối quan hệ đối 

với công ty/ 
Người nội bộ

Loại 

hình 
giấy NSH

Số giấy Ngày cấp Nơi cấp 
Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ

tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 
cuối kỳ

Thời điểm bắt đầu 

là người có liên 

quan của công 

ty/người nội bộ

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14

1 TDC Quảng Văn Viết Cương 004CA10648
Chủ tịch

 Hội đồng quản trị
CCCD 074070000851 13/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH

296/05/10 Khu 3, phường Phú Lợi, TP. 

Hồ Chí Minh
  11/11/2005

1.01 TDC Phạm Thị Lan Thảo 004CA07377 Vợ CCCD 074171000998 13/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH
296/05/10 Khu 3, phường Phú Lợi, 

TP. Hồ Chí Minh
  11/11/2005

1.02 TDC Quảng Quốc Trực Con CCCD 074201000705 13/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH
296/05/10 Khu 3, phường Phú Lợi, 

TP. Hồ Chí Minh
11/11/2005

1.03 TDC Quảng Quốc Việt Con CCCD 074209010384 30/12/2023 Cục CSQLHCVTTXH
296/05/10 Khu 3, phường Phú Lợi, 

TP. Hồ Chí Minh
11/11/2005

1.04 TDC Lê Thị Thành Mẹ đẻ CCCD 074146000269 13/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH
296/05/10 Khu 3, phường Phú Lợi, 

TP. Hồ Chí Minh
11/11/2005

1.05 TDC Quảng Thị Tuyết Mai Em ruột CCCD 074168008327 06/08/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Khu 3, phường Phú Lợi, TP. Hồ Chí 

Minh
11/11/2005

1.06 TDC Nguyễn Hoàng Phúc Em rể CCCD 079067031398 06/08/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Khu 3, phường Phú Lợi, TP. Hồ Chí 

Minh
11/11/2005

1.07 TDC Quảng Thị Tuyết Phương Em ruột CCCD 074172001220 19/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Khu 3, phường Phú Lợi, TP. Hồ Chí 

Minh
11/11/2005

1.08 TDC Nguyễn Minh Hoàng Em rể CCCD 074068002168 22/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Khu 3, phường Phú Lợi, TP. Hồ Chí 

Minh
11/11/2005

1.09 TDC Quảng Thị Tuyết Nhung Em ruột CCCD 074174001066 19/04/2011 Cục CSQLHCVTTXH
Khu 3, phường Phú Lợi, TP. Hồ Chí 

Minh
11/11/2005

1.10 TDC Nguyễn Thế Hùng Em rể CCCD 024064000899 13/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Khu 3, phường Phú Lợi, TP. Hồ Chí 

Minh
11/11/2005

1.11 TDC Phạm Thị Bảy Mẹ vợ CCCD 074136001571 08/05/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Khu 3, phường Phú Lợi, TP. Hồ Chí 

Minh
11/11/2005

1.12 TDC
Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công 

nghiệp Becamex – CTCP (BCM)

TCLQ - 

Phó TGĐ
ĐKKD 3700145020 03/06/2010 TP. Hồ Chí Minh

Tầng 10, tòa nhà mPlaza Sài Gòn, số 

39 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP. Hồ 

Chí Minh,

03/06/2010

1.13 TDC
CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ Thuật 

(IJC)

TCLQ - Phó 

CTHĐQT
ĐKKD 3700805566 02/02/2017 TP. Hồ Chí Minh

số 230 Đại lộ Bình Dương, phường 

Phú Lợi, TP. Hồ Chí Minh
11/11/2005

1.14 TDC Trường ĐHQT Miền Đông
TCLQ - Phó 

CTHĐQT
ĐKKD 46121000047 13/09/2010 UBND tỉnh Bình Dương

Số 81, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường Bình Dương, TP. HCM, Việt 

Nam

25/01/2019

1.15 TDC CTCP SetiaBecamex TCLQ - TVHĐQT ĐKKD 3700848665 18/04/2023 Sở KH&ĐT Bình Dương

Khu nhà văn phòng, đường R11-1, 

EcoLakes Mỹ Phước, Khu phố 6, 

Phường Thới Hòa, TP.HCM, Việt 

Nam

25/01/2019

1.14 TDC CTCP Bệnh viện Mỹ Phước
TCLQ - Chủ tịch 

HĐQT
ĐKKD 3700696042 06/06/2007 TP. Hồ Chí Minh

KP Mỹ Phước, phường Bến Cát, TP. 

Hồ Chí Minh
12/11/2005

PHỤ LỤC III

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CTCP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG



1.15 TDC
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ 

thuật Becamex Bình Phước

TCLQ - Phó Chủ 

tịch HĐQT
ĐKKD 3800405138 02/01/2008  Bình Phước

Quốc lộ 14, Tổ 8, Khu phố 3, phường 

Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai
13/11/2005

2 TDC Đoàn Văn Thuận 004CA02955
Phó Chủ tịch HĐQT - 

Kiêm Tổng Giám Đốc
CCCD 074067009507 26/03/2022 Cục CSQLHCVTTXH

Khu phố 1, Phường Bến Cát, TP. Hồ Chí 

Minh
20,400 0,016 04/01/2002

2.01 TDC Nguyễn Thị Ngọc Diệp  004CA00032 Vợ CCCD 074166007717 12/08/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Khu phố 1, Phường Bến Cát, TP. Hồ 

Chí Minh
2,000 0,001 04/01/2002

2.02 TDC Đoàn Văn Thiện   Con CCCD 074097005385 27/12/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Khu phố 1, Phường Bến Cát, TP. Hồ 

Chí Minh
04/01/2002

2.03 TDC Đoàn Thị Hoàng Mai  Con CCCD 074302005155 12/08/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Khu phố 1, Phường Bến Cát, TP. Hồ 

Chí Minh
04/01/2002

2.04 TDC Phạm Thị Ngọc       Mẹ đẻ CMND 280113530 28/09/2014 TP. Hồ Chí Minh
Ấp 6, phường Thới Hòa, TP. Hồ Chí 

Minh
04/01/2002

Chưa làm 

CCCD

do sức khỏe 

2.05 TDC Đoàn Thị Hạnh Em gái CCCD 074172004530 28/06/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Ấp 6, phường Thới Hòa, TP. Hồ Chí 

Minh
04/01/2002

2.06 TDC Nguyễn Văn Hùng Em rể CCCD 074072009182 28/06/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Ấp 6, phường Thới Hòa, TP. Hồ Chí 

Minh
04/01/2002

2.07 TDC Đoàn Văn Thảo Em ruột CCCD 074069002523 04/05/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Ấp 6, phường Thới Hòa, TP. Hồ Chí 

Minh
04/01/2002

2.08 TDC Trần Thị Kim Thùy Em dâu CCCD 075173001857 04/05/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Ấp 6, phường Thới Hòa, TP. Hồ Chí 

Minh
04/01/2002

2.09 TDC
CTCP Xi măng Hà Tiên Kiên Giang – 

Becamex (HBC)

TCLQ - Chủ tịch 

HĐQT
ĐKKD 3700877200 27/02/2008 TP. Hồ Chí Minh

Lô G, 1A, CN, đường D1, KCN Mỹ 

Phước 1, phường Bến Cát, TP. Hồ Chí 

Minh

04/01/2002

2.10 TDC
CTCP Vật liệu Xây dựng Becamex 

(CMC)

TCLQ - Chủ tịch 

HĐQT
ĐKKD 3700945605 08/01/2008 TP. Hồ Chí Minh

Thửa đất số 1113, ấp Mương Đào, 

phường Long Nguyên, TP. Hồ Chí 

Minh

04/01/2002

2.11 TDC CTCP Bệnh viện Mỹ Phước
TCLQ - thành viên 

HĐQT
ĐKKD 3700696042 06/06/2007 TP. Hồ Chí Minh

 KCN Mỹ Phước, phường Bến Cát, 

TP. Hồ Chí Minh
09/04/2021

2.12 TDC
Công ty CP Phát triển Giáo dục Miền 

Đông

TCLQ - Thành 

viên HĐQT
ĐKKD 3701972175 24/11/2011 TP. Hồ Chí Minh

Lô M2, đường Lý Thái Tổ, Phường 

Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh
04/01/2002

3 TDC Hồ Hoàn Thành
  Thành viên HĐQT 

kiêm Phó Tổng Giám 

đốc

CCCD 079070018891 02/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH
142 Hoàng Văn Thụ, KDC Chánh Nghĩa, 

phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh
1,000,000 0,78 29/04/2014

3.01 TDC Hồ Hoàng Phúc Thịnh Con CCCD 074204009683 01/09/2021 Cục CSQLHCVTTXH

142 Hoàng Văn Thụ, KDC Chánh 

Nghĩa, phường Thủ Dầu Một TP. Hồ 

Chí Minh

29/04/2014

3.02 TDC Hồ Hoàng Phúc Khang Con CCCD 074208008469 07/08/2022 Cục CSQLHCVTTXH

142 Hoàng Văn Thụ, KDC Chánh 

Nghĩa, phường Thủ Dầu Một TP. Hồ 

Chí Minh

29/04/2014

3.03 TDC Hồ Văn In Ba CCCD 074044000065 13/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH Phường Bình Hòa, TP. Hồ Chí Minh 29/04/2014

3.04 TDC Đồng Ngọc Ẩn Mẹ CCCD 087146000060 13/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH Phường Bình Hòa, TP. Hồ Chí Minh 29/04/2014

3.05 TDC Hồ Thị Mỹ Hạnh Em ruột CCCD 079173025130 10/05/2021 Cục CSQLHCVTTXH Phường Bình Hòa, TP. Hồ Chí Minh 29/04/2014



3.06 TDC Hồ Đồng Tâm Em ruột CCCD 074078012315 10/05/2021 Cục CSQLHCVTTXH Phường Bình Hòa, TP. Hồ Chí Minh 29/04/2014

3.07 TDC Lù Nhịt Chánh Em dâu CCCD 075189004589 05/08/2022 Cục CSQLHCVTTXH Phường Bình Hòa, TP. Hồ Chí Minh 29/04/2014

3.08 TDC Hồ Thị Mỹ Phương Em ruột CCCD 079176034162 10/05/2021 Cục CSQLHCVTTXH Phường Bình Hòa, TP. Hồ Chí Minh 29/04/2014

3.09 TDC Nguyễn Trung Nghĩa Em rể CCCD 089077016382 04/05/2021 Cục CSQLHCVTTXH Phường Bình Hòa, TP. Hồ Chí Minh 29/04/2014

3.10 TDC Hồ Thị Mỹ Duyên Em ruột CCCD 074185011242 21/09/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Khu dân cư Chánh Nghĩa, phường 

Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh
29/04/2014

3.11 TDC Nguyễn Đỗ Minh Tường Em rể CCCD 087084019256 19/02/2024 Cục CSQLHCVTTXH
Khu dân cư Chánh Nghĩa, phường 

Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh
29/04/2014

4 TDC Lê Văn Hiền
  Thành viên HĐQT 

kiêm Phó Tổng Giám 

đốc

CCCD 079070010444 14/06/2022 Cục CSQLHCVTTXH
91/22/24 Phạm Văn Chiêu, phường An 

Hội Tây, TP. HCM
31/08/2017

4.01 TDC Nguyễn Thị Bích Liễu Vợ CCCD 079171023631 14/06/2022 Cục CSQLHCVTTXH
91/22/24 Phạm Văn Chiêu, Phường 

14, Gò Vấp, TP. HCM
31/08/2017

4.02 TDC Lê Phát Đạt Con CCCD 079098017831 01/05/2021 Cục CSQLHCVTTXH
91/22/24 Phạm Văn Chiêu, phường 

An Hội Tây, TP. HCM
31/08/2017

4.03 TDC Lê Phương Uyên Nghi Con CCCD 079303009880 14/06/2022 Cục CSQLHCVTTXH
91/22/24 Phạm Văn Chiêu, phường 

An Hội Tây, TP. HCM
31/08/2017

4.04 TDC Lê Mỹ Thanh Chị ruột CCCD 084157000017 30/11/2022 Cục CSQLHCVTTXH Xã Bà Điểm, TP.Hồ Chí Minh 31/08/2017

4.05 TDC Kỹ Phi Hùng Anh rể CCCD 089052004736 10/07/2021 Cục CSQLHCVTTXH Xã Bà Điểm, TP.Hồ Chí Minh 31/08/2017

4.06 TDC Lê Mỹ Phương Chị ruột CCCD 079160016471 20/12/2021 Cục CSQLHCVTTXH Xã Bà Điểm, TP.Hồ Chí Minh 31/08/2017

4.07 TDC Lê Mỹ Phượng Chị ruột CCCD 079163005290 21/11/2021 Cục CSQLHCVTTXH Xã Bà Điểm, TP.Hồ Chí Minh 31/08/2017

4.08 TDC Đinh Quang Hiển Anh rể CCCD 079062024503 27/11/2021 Cục CSQLHCVTTXH Xã Bà Điểm, TP.Hồ Chí Minh 31/08/2017

4.09 TDC Lê Mỹ Nương Chị ruột CCCD 079165001284 20/12/2021 Cục CSQLHCVTTXH Xã Bà Điểm, TP.Hồ Chí Minh 31/08/2017

4.10 TDC Nguyễn Đình Độ Anh rể CCCD 079064025113 04/07/2024 Cục CSQLHCVTTXH Xã Bà Điểm, TP.Hồ Chí Minh 31/08/2017

4.11 TDC Lê Mỹ Hòa Em ruột CCCD 079175021259 23/01/2024 Cục CSQLHCVTTXH Xã Bà Điểm, TP.Hồ Chí Minh 31/08/2017

4.12 TDC Võ Anh Tuấn Em rể CCCD 079072029093 21/12/2021 Cục CSQLHCVTTXH Xã Bà Điểm, TP.Hồ Chí Minh 31/08/2017

4.13 TDC Lê Văn Bình Em ruột CCCD 084082004204 15/04/2023 Cục CSQLHCVTTXH Xã Bà Điểm, TP.Hồ Chí Minh 31/08/2017

4.14 TDC Đinh Thị Phương Lam Em dâu CCCD 084180009919 01/09/2021 Cục CSQLHCVTTXH Xã Bà Điểm, TP.Hồ Chí Minh 31/08/2017



5 TDC Đặng Đình Phúc 116C014574 
  Thành viên HĐQT 

độc lập 
CCCD 079077031729 29/11/2021 Cục CSQLHCVTTXH

115A, Trần Bình Trọng, phường Chợ 

Quán, Hồ Chí Minh
500,000 0,39 23/04/2024

5.01 TDC Đặng Đình Tuấn Cha ruột CCCD 079042001296 08/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH
115A, Trần Bình Trọng, phường Chợ 

Quán, Hồ Chí Minh
23/04/2024

5.02 TDC Hà Thị Ngọc Cầm Mẹ ruột CCCD 046148000621 25/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH
115A, Trần Bình Trọng, phường Chợ 

Quán, Hồ Chí Minh
23/04/2024

5.03 TDC Trần Lê Trâm Vợ CCCD 056186000175 18/01/2022 Cục CSQLHCVTTXH
115A, Trần Bình Trọng, phường Chợ 

Quán, Hồ Chí Minh
23/04/2024

5.04 TDC Đặng Đình Nhân Con Không có Không có
115A, Trần Bình Trọng, phường Chợ 

Quán, Hồ Chí Minh
23/04/2024

5.05 TDC Đặng Đình Phong Con Không có Không có
115A, Trần Bình Trọng, phường Chợ 

Quán, Hồ Chí Minh
23/04/2024

5.06 TDC Đặng Tuấn Phát Em ruột CCCD 079085004280 08/08/2016 Cục CSQLHCVTTXH
18C Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu 

Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh
23/04/2024

5.07 TDC Phan Thị Bích Trâm Em vợ CCCD 074187000045 20/07/2016 Cục CSQLHCVTTXH
18C Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu 

Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh
23/04/2024

5.08 TDC Trần Văn Trung Cha vợ CCCD 056059000196 10/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH Xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 23/04/2024

5.09 TDC Lê Thị Bông Cúc Mẹ vợ CCCD 056163008046 28/10/2022 Cục CSQLHCVTTXH Xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 23/04/2024

6 TDC Nguyễn Hải Hoàng
Trưởng Ban 

Kiểm soát
CCCD 074091001527 13/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH Phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh 22/04/2022

6.01 TDC Nguyễn Hải Bằng Ba CCCD 074067001397 13/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí 

Minh
23/04/2022

6.02 TDC Võ Thị Phước Mẹ CCCD 074168001898 13/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí 

Minh
24/04/2022

6.03 TDC Nguyễn Thị Mỹ Trà Em gái CCCD 074196001250 13/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí 

Minh
25/04/2022

6.04 TDC Nguyễn Tuyết Phương Anh Vợ CCCD 001192029922 10/05/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí 

Minh
15/12/2022

6.05 TDC Nguyễn Hữu Tú Ba vợ CCCD 001051000523 02/05/2021 Cục CSQLHCVTTXH Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh 15/12/2022

6.06 TDC Lê Tuyết Nhung Mẹ vợ CCCD 001166001501 02/05/2021 Cục CSQLHCVTTXH Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh 15/12/2022

6.07 TDC
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ 

thuật (IJC)

TCLQ - Trưởng 

BKS
ĐKKD 3700805566 02/02/2017 TP. Hồ Chí Minh

số 230 Đại lộ Bình Dương, phường 

Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh
15/12/2022



6.08 TDC CTCP Phát triển Đô thị (UDJ)
TCLQ - Trưởng 

BKS
ĐKKD 3700785535 07/03/2012 TP. Hồ Chí Minh

 Phường Bình Dương, TP. Hồ Chí 

Minh
15/12/2022

6.09 TDC
CTCP Xây dựng và Giao thông Bình 

Dương (BCE)

TCLQ - Thành 

viên  BKS
ĐKKD 3700408992 07/03/2015 TP. Hồ Chí Minh

Lô G, đường Đồng Khởi, phường 

Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh
15/12/2022

6.10 TDC
CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt 

Nam (VNTT)

TCLQ - Thành 

viên  BKS
ĐKKD 3700861497 01/02/2008 TP. Hồ Chí Minh

Phường Bình Dương, TP. Hồ Chí 

Minh
15/12/2022

7 TDC Huỳnh Thị Quế Anh
004CA11072

091C608022

Thành viên 

Ban Kiểm soát
CCCD 074184001145 29/11/2024 Bộ Công an Phường Phú Lợi, TP. Hồ Chí Minh 22/4/2022

7.01 TDC Huỳnh Thanh Tân Cha ruột CCCD 074053000383 13/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH Phường Phú Lợi, TP. Hồ Chí Minh 22/4/2022

7.02 TDC Phạm Nguyễn Quốc Thông 105C243906 Chồng CCCD 074084000589 31/03/2024 Cục CSQLHCVTTXH xã Trừ Văn Thố, TP. Hồ Chí Minh 22/4/2022

7.03 TDC Phạm Huỳnh Ánh Minh Con đẻ Không có Không có Phường Phú Lợi, TP. Hồ Chí Minh 22/4/2022

7.04 TDC Phạm Nhật Thiên Con đẻ Không có Không có Phường Phú Lợi, TP. Hồ Chí Minh 22/04/2022

7.05 TDC Huỳnh Thị Quế Chi Em ruột CCCD 074195002448 01/05/2021 Cục CSQLHCVTTXH Phường Phú Lợi, TP. Hồ Chí Minh 22/4/2022

7.06 TDC Ngô Đức Phúc Em rể CCCD 074092006774 25/06/2021 Cục CSQLHCVTTXH  xã Phước Hòa, TP. Hồ Chí Minh 22/4/2022

7.07 TDC Phạm Văn Đăng Ba chồng CCCD 038060011874 25/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH Phường Phú Lợi, TP. Hồ Chí Minh 22/4/2022

7.08 TDC Nguyễn Thị Nguyệt Mẹ chồng CCCD 001160030408 25/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH Phường Phú Lợi, TP. Hồ Chí Minh 22/4/2022

7.09 TDC
CTCP Xây dựng & Giao thông Bình 

Dương (BCE)

TCLQ - Thành 

viên  BKS
ĐKKD 3700408992 07/03/2015 TP. Hồ Chí Minh

Lô G, đường Đồng Khởi, phường 

Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh
22/4/2022

7.10 TDC
Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công 

nghiệp Becamex – CTCP (BCM)

TCLQ - Thành 

viên  BKS
ĐKKD 3700145020 03/06/2010 TP. Hồ Chí Minh

Tầng 10, tòa nhà mPlaza Sài Gòn, số 

39 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP. Hồ 

Chí Minh,

22/4/2022

7.11 TDC CTCP Phát triển Đô thị (UDJ)
TCLQ - Thành 

viên  BKS
ĐKKD 3700785535 07/03/2012 TP. Hồ Chí Minh

Phường Bình Dương, TP. Hồ Chí 

Minh
22/4/2022

7.12 TDC CTCP Cao su Bình Dương
TCLQ - Trưởng  

BKS
ĐKKD 3700248731 08/06/2010 TP. Hồ Chí Minh

Đường ĐT750, Ấp Ông Thanh, Xã 

Trừ Văn Thố, TP.HCM
19/04/2025

7.13 TDC CTCP Dược phẩm Savi
TCLQ - Trưởng  

BKS
ĐKKD 0303923529 11/03/2023 TP. Hồ Chí Minh

Lô Z01-02-03A  KCX Tân Thuận, 

Phường Tân Thuận, TPHCM
25/02/2025



7.14 TDC
CTCP Đầu tư và Phát triển Điện 

Becamex - VSIP

TCLQ - Thành 

viên  BKS
ĐKKD 3703112908 09/03/2023 Sở KH Bình Dương

Tầng 20, Tòa nhà Becamex Tower, Số 

230, Đại lộ Bình Dương, Phường Phú 

Lợi, TP HCM

10/02/2025

7.15 TDC
Công ty TNHH MTV Hỗ Trợ Khởi 

Nghiệp Becamex IDC - Block 71

TCLQ - Trưởng  

BKS
ĐKKD 0317214219 22/03/2022 Sở KH Bình Dương

Tầng trệt, Tháp B2, Khu chung cư 

phức hợp Lô M2- số 72 đường 

Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Khánh,  

 TP. HCM, Việt Nam

22/03/2022

7.16 TDC
CTCP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Becamex

TCLQ - Thành 

viên  BKS
ĐKKD 3702291330 21/10/2020 Sở KH Bình Dương

Đại lộ Bình Dương, Khu Gò Cát, 

Phường Lái Thiêu, TP.HCM
22/4/2022

7.17 TDC
CTCP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật 

Becamex - Bình Phước

TCLQ - Thành 

viên  BKS
ĐKKD 3800405138 02/01/2008 Sở KH&ĐT Bình Phước

Quốc lộ 14, tổ 8, khu phố 3, phường 

Chơn Thành, Đồng Nai, 
05/04/2024

7.18 TDC
CTCP Đường Vành Đai 4 Thành Phố 

Hồ Chí Minh 

TCLQ - Trưởng  

BKS
ĐKKD 3703341136 16/06/2025 Sở Tài Chính TPHCM

Toà nhà WTC Tower, số 01, đường 

Hùng Vương, Phường Bình Dương, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

20/8/2025

7.19 TDC
Công ty TNHH MTV Hỗ trợ khởi 

nghiệp Becamex IDC- Block 71

TCLQ - Trưởng  

BKS
ĐKKD 0317214219 22/03/2022 Sở Tài chính TPHCM

Tầng trệt, Tháp B2, Khu chung cư 

phức hợp Lô M2- số 72 đường 

Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Khánh,  

 TP. HCM, Việt Nam

22/04/2022

7.20 TDC
CTCP Đường Cao Tốc Thành Phố Hồ 

Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành

TCLQ - Trưởng  

BKS
ĐKKD 3703287760 25/01/2025 Sở Tài chính TP.HCM

Số 1, đường Hùng Vương, Phường 

Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh
04/04/2025

8 TDC Lê Thị Thùy Dương
Thành viên 

Ban Kiểm soát
CCCD 074189001014 13/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH Phường Bến Cát, TP. Hồ Chí Minh 22/04/2026

8.01 TDC Lê Hồng Lĩnh Ba CCCD 040062005638 27/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH Phường Bến Cát, TP. Hồ Chí Minh 22/04/2026

8.02 TDC Lê Thị Hợi Mẹ CCCD 038164010495 19/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH Phường Bến Cát, TP. Hồ Chí Minh 22/04/2026

8.03 TDC Lê Hồng Anh Em CCCD 074093001508 13/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH Phường Bến Cát, TP. Hồ Chí Minh 22/04/2026

8.04 TDC Lê Thị Thùy Liên Chị CCCD 074186003522 02/08/2022 Cục CSQLHCVTTXH Phường Bến Cát, TP. Hồ Chí Minh 22/04/2026

8.05 TDC Lê Nguyễn Hoàng Phương Chồng CCCD 070088009139 05/09/2022 Cục CSQLHCVTTXH Phường Bến Cát, TP. Hồ Chí Minh 22/04/2026

8.06 TDC Lê Tú Anh Con Còn nhỏ Phường Bến Cát, TP. Hồ Chí Minh 22/04/2026

8.07 TDC Lê Uy Vũ Con Còn nhỏ Phường Bến Cát, TP. Hồ Chí Minh 22/04/2026

8.08 TDC Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật TCCLQ - TV.BKS ĐKKD 3700805566 29/07/2014 Sở KH&ĐT Bình Dương
Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường 

Phú Lợi,  TP. HCM, Việt Nam
22/04/2026

8.09 TDC Công ty CP Phát triển Đô thị UDJ TCCLQ - TV.BKS ĐKKD 3700785535 03/07/2012 Sở KH&ĐT Bình Dương
C1-2-3 Đường Lê Lợi, Phường Bình 

Dương, TP. HCM, Việt Nam
22/04/2026



8.10 TDC
Công ty CP Xây dựng và Giao thông 

Bình Dương
TCCLQ - TV.BKS ĐKKD 3700408992 03/07/2015 Sở KH&ĐT Bình Dương

Lô G, đường Đồng Khởi, Phường 

Bình Dương, TP. HCM, Việt Nam
22/04/2026

9 TDC Nguyễn Thành Trung Phó Tổng Giám đốc CCCD 074072000915 13/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH
142 Ngô Gia Tự, phường Thủ Dầu Một, 

TP. Hồ Chí Minh
11/04/2024

9.01 TDC Nguyễn Văn Trung  Ba đẻ CCCD 074049002187 28/06/2021 Cục CSQLHCVTTXH
142 Ngô Gia Tự, phường Thủ Dầu 

Một, TP. Hồ Chí Minh
11/04/2024

9.02 TDC Nguyễn Kim Đọt Mẹ đẻ CCCD 074150004440 10/05/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Khu phố 2, phường Bến Cát, TP. Hồ 

Chí Minh
11/04/2024

9.03 TDC Nguyễn Thị Thơm Mẹ vợ CCCD 074144000102 10/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH Phường Thuận An,TP. Hồ Chí Minh 11/04/2024

9.04 TDC Nguyễn Thị Ngọc Hòa Vợ CCCD 074173000879 13/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH
142 Ngô Gia Tự, phường Thủ Dầu 

Một, TP. Hồ Chí Minh
11/04/2024

9.05 TDC Nguyễn Ngọc Thùy Trâm Con gái Không có Không có   
142 Ngô Gia Tự, phường Thủ Dầu 

Một, TP. Hồ Chí Minh
11/04/2024

10 TDC Huỳnh Thị Ngọc Tuyết Kế toán trưởng CCCD 07414000993 19/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH Phường Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh 30/12/2021

10.01 TDC Huỳnh Văn Hừng Ba ruột CCCD 074049003708 09/01/2023 Cục CSQLHCVTTXH Phường Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh 30/12/2021

10.02 TDC Nguyễn Thị Lan Mẹ ruột CCCD 074151004949 10/05/2021 Cục CSQLHCVTTXH Phường Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh 30/12/2021

10.03 TDC Huỳnh Minh Tâm Em ruột CCCD 074079007237 12/08/2021 Cục CSQLHCVTTXH Phường Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh 30/12/2021

10.04 TDC Huỳnh Minh Sự Em ruột CCCD 074081008203 09/08/2021 Cục CSQLHCVTTXH Phường Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh 30/12/2021

10.05 TDC Trần Viết Khôi Chồng CCCD 074072066171 03/03/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí 

Minh
30/12/2021

10.06 TDC Trần Gia Khiêm Con ruột Không có Không có
Phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí 

Minh
30/12/2021

10.07 TDC Trần Gia Hân Con ruột Không có Không có
Phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí 

Minh
30/12/2021

11 TDC Trịnh Thị Thu 004CA10754
Nhân viên 

Công bố thông tin
CCCD 038186026110 13/01/2022 Cục CSQLHCVTTXH

Xã Tân An Hội, 

TP. Hồ Chí Minh
08/05/2013

11.01 TDC Nguyễn Văn Pha  Chồng CCCD 038089027213 26/12/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Xã Tân An Hội, 

TP. Hồ Chí Minh
08/05/2013

11.02 TDC Nguyễn Tuấn Dương Con Không có Không có
Xã Tân An Hội, 

TP. Hồ Chí Minh
08/05/2013



11.03 TDC Nguyễn Xuân Vĩnh Con Không có Không có
Xã Tân An Hội, 

TP. Hồ Chí Minh
08/05/2013

11.04 TDC Trịnh Văn Ái Ba ruột CCCD 038036000964 20/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH Xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa 08/05/2013

11.05 TDC Phạm Thị Thạnh Mẹ ruột CCCD 038150007498 29/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH Xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa 08/05/2013

11.06 TDC Hà Thị Xuân Mẹ chồng CCCD 038159007710 08/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Xã Tân An Hội, 

TP. Hồ Chí Minh
08/05/2013

11.07 TDC Nguyễn Văn Kỳ Ba Chồng CCCD 038059014858 09/08/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Xã Tân An Hội, 

TP. Hồ Chí Minh
08/05/2013



1 

 

 PHỤ LỤC IV 

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI TỔ CHỨC CÓ LIÊN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

 KỲ BÁO CÁO: 6 THÁNG NĂM 2026 

STT Tên Công ty Địa chỉ trụ sở chính 
Mối quan hệ với 

người nội bộ 

Thời điểm 

giao dịch 

Số Nghị quyết 

HĐQT thông 

qua (nếu có) 

Nội dung giao 

dịch 

Giá trị giao 

dịch  

(ĐVT: VNĐ) 

1 

Công ty Cổ phần 

Vật Liệu Xây Dựng 

Becamex 

Thửa đất số 1113, 

TBĐ số 61, Ấp 

Mương Đào, Xã 

Long Nguyên, TP. 

Hồ Chí Minh 

 Phó Chủ tịch HĐQT 

Công ty TDC kiêm 

Tổng Giám Đốc 

đồng thời là Chủ tịch 

HĐQT Công ty 

CMC 

Từ tháng 01 

đến tháng 

06/2026 

01/NQ-HĐQT 

ngày 

15/01/2026 

Bán hàng hóa, 

thành phẩm, dịch 

vụ 

1.095.643.820 

Mua nguyên vật 

liệu, hàng hóa 
10.587.659.661 

Cổ tức 6.075.000.000 

2 

Công ty Cổ phần 

Xi Măng Hà Tiên 

Kiên Giang-

Becamex 

Lô G-1A-CN, Đường 

D1, KCN MP1, 

Phường Bến Cát, TP. 

Hồ Chí Minh 

 Phó Chủ tịch HĐQT 

Công ty TDC kiêm 

Tổng Giám Đốc 

đồng thời là Chủ tịch 

HĐQT Công ty 

CMC 

Từ tháng 01 

đến tháng 

06/2026 

01/NQ-HĐQT 

ngày 

15/01/2026 

Mua nguyên vật 

liệu, hàng hóa 

344.884.247 

 

Cổ tức 1.566.000.000 

3 

Công Ty Liên 

Doanh TNHH 

SinViet 

Số 2B Đại Lộ Tự Do, 

Khu Công Nghiệp 

Việt Nan Singapore, 

P.Bình Hoà, TP. Hồ 

Chí Minh 

Phó Chủ tịch HĐQT 

Công ty TDC kiêm 

Tổng Giám Đốc 

đồng thời là Phó Chủ 

tịch HĐQT Công ty 

SinViet 

Từ tháng 01 

đến tháng 

06/2026 

01/NQ-HĐQT 

ngày 

15/01/2026 

Mua hàng hóa, 

dịch vụ, lợi nhuận 

được chia 

75.255.000 

  



PHỤ LỤC V 

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

6 THÁNG NĂM 2026 

  

Người giao dịch Chức vụ 

Người liên quan 
SL CP 

trước GD 
Đăng ký Kết quả 

SLCP 
sau GD 

Tỷ lệ % 

Tên Chức vụ  
 

Mua 

 

Bán 

 

Ngày bắt đầu 

 
Ngày kết 

thúc 

 

Mua 

 

Bán 

 
Ngày thực 

hiện 
  

Ông Đặng Đình Phúc 
Thành viên 
HĐQT độc 

lập 
  500.000   100.000 29/01/26 27/02/26  0 27/02/26 500.000 0,39 

 
 



Mẫu NY-02 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH 

VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số:   02/BCCTTQT     TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2026 

  

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 
Kỳ báo cáo: 6 tháng năm 2026 

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 
 

STT   Câu hỏi Phần trả lời 

1 Thông tin 
chung 

  

Mã chứng khoán TDC 

2 Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) 47,71% 

3 

Mô hình công ty (1 hoặc 2) 
■ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh 
nghiệp 2020 
■ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh 
nghiệp 2020 
 

1 

4 Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? 1 

5 
Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 
(Có/Không)? 

Có 

6 
Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo 
Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-
CP 

Có 

7 
Công ty thực hiện công tác kiểm toán nội bộ 
(Có/Không)? 

Có 

8 
Đại hội đồng 

Cổ Đông 
Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất 
thường 

22/04/2026 

9 
Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ 
báo cáo 

01/04/2026 

10 
Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ 
đông 

23/04/2026 

11 
Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở 
lần thứ mấy (1/2/3) 

1 

12 
Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng 
cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? 
(Có/Không) 

Không 

13 
Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý 
liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về 
Đại hội đồng cổ đông 

Không 

14 
Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, 
lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin 
về Đại hội đồng cổ đông 

Không 

15 

Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công 
ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ 
đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp 
ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử 
hoặc hình thức điện tử khác (Có/Không)? 

Có 

16 

Công ty đưa nội dung thù lao của từng thành viên 
HĐQT, tiền lương của TGĐ (GĐ) và người quản lý 
khác thành mục riêng trong BCTC hàng năm của 
công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên 
(Có/Không)? 

Có 

17 
Từng Thành viên HĐQT độc lập của Công ty lập báo 
cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT và báo cáo 
ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên (Có/Không)? 

Có 

18 

Chủ tịch HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường 
niên gần nhất nội dung đã được thông qua tại NQ 
ĐHĐCĐ trước đó nhưng chưa thực hiện; không báo 
cáo ĐHĐCĐ gần nhất thông qua trước khi thực hiện 

Không xảy ra 



STT   Câu hỏi Phần trả lời 

thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của 
ĐHĐCĐ 

19 Hội đồng 
quản trị 

Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị 05 

20 Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 01 

21 
Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị không điều 
hành 

02 

22 
Công ty có thành viên HĐQT là người thuộc đối 
tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh 
nghiệp (Có/Không)? 

Không 

23 

Công ty có thành viên HĐQT là người có quan hệ gia 
đình của GĐ, TGĐ, và người quản lý khác của Công 
ty; người có quan hệ gia đình của người quản lý 
người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty 
mẹ (Có/Không)? 

Không 

24    

25 
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám 
đốc/Giám đốc (Có/Không) 

Không 

26 Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị 12 

27 Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) Không 

28 Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/  

29 
Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ 
trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) 

Không 

30 Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty Có 

31 
Công ty xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế 
hoạt động của HĐQT (Có/Không)? 

Có 

32 
Thành viên HĐQT của Công ty đồng thời là thành 
viên HĐQT/ HĐTV tại quá 05 công ty khác 
(Có/Không)? 

Không 

33 

Ban kiểm soát Trưởng ban kiểm soát/ UBKT có bằng tốt nghiệp đại 
học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, 
tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh 
hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh 
doanh của Công ty (Có/Không)? 

Có 

34 
Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty 
không? 

Không 

35 

Số lượng TV Ban Kiểm soát 3 
 

Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của 
Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám 
đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát 
viên là người liên quan, nếu có) 

Không 

36 
Công ty có KSV là người thuộc đối tượng theo quy 
định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 
(Có/Không)? 

Không 

37 
Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt 
kê danh sách và chức vụ, nếu có) 

Không 

38 

Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế 
toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực 
hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước 
khi được bầu vào BKS (Có/Không) 

Không 

39 Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát 2 

40 Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không) Không 

41 Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? Không 

 Sổ lượng thành viên Ủy ban kiểm toán  

42 Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán  

43 
Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Công ty là thành viên 
HĐQT độc lập (Có/Không)? 

 

44 
Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán là thành 
viên HĐQT không điều hành (Có/Không)? 

 

45 
Công ty xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế 
hoạt động của Ban kiểm soát/ UBKT (Có/Không)? 

Có 

46 
Kiểm toán nội 

bộ 
Công ty thực hiện công tác kiểm toán nội bộ 
(Có/Không)? 

Có 



STT   Câu hỏi Phần trả lời 

47 
Công ty tự tổ chức thực hiện kiểm toán nội bộ hay 
thuê bên ngoài? 

Tự tổ chức 

48 
Công ty đã ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ 
chưa? 

Có 

49 
Giao dịch với 
bên liên quan 

Giao dịch với bên liên quan có được ĐHĐCĐ/HĐQT 
thông qua theo thẩm quyền không (nếu có Giao dịch 
với bên liên quan) 

Có 

50 

Công ty có công bố thông tin Nghị quyết 
ĐHĐCĐ/HĐQT khi giao dịch với bên liên quan, phản 
ảnh các giao dịch này tại BCTC và Báo cáo tình hình 
quản trị công ty không? 

Có 

51 
Công ty có ký kết hợp đồng bằng văn bản khi tiến 
hành giao dịch với các bên có liên quan không? 

Có 

52 
Vấn đề khác Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ 

đông theo quy định? (Có/Không) 
Có 

53 
Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc 
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Khong) 

Có 

55 

Trong trường hợp Báo cáo kiểm toán BCTC năm của 
công ty có khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm 
toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty mời đại diện tổ 
chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán 
BCTC năm của Công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên 
(Có/Không) 

Không xảy ra 

56 
Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban 
chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch 
với các bên liên quan không? (Có/Không) 

Không 

57 

Giám đốc, Tổng giám đốc là người có liên quan của 
người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công 
ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, 
người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty 
và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 
4 Luật Chứng khoán (Có/Không) 

Không 

 

Đại diện tổ chức 

Người đại diện theo pháp luật  

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

 

 

 

Đoàn Văn Thuận 
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